PHỤ LỤC 1:
Tên Đề án/Kế hoạch: Đề án đổi mới các hoạt động đào tạo SĐH giai đoạn 2023-2028

	TT
	Nhiệm vụ
	KPIs
	Đơn vị 
thực hiện
	Đơn vị 
phối hợp
	Thời gian tiến hành
	Kết quả/Sản phẩm
	
Kết quả tháng 4
	Ghi chú

	1
	Triển khai  thực hiện các chương trình đào tạo sau điều chỉnh đối với khóa tuyển sinh đợt 1 năm 2026
	· 100% kế hoạch khóa học được xây dựng 
· 01 bản kế hoạch xây dựng học phần mới của toàn trường
	Các Khoa ĐT
	Phòng ĐT&NH
	4/2026
	· 14 bản kế hoạch khóa học CTĐT ThS 
· 8 bản kế hoạch khóa CTĐT TS 
· 01 bản kế hoạch xây dựng học phần mới của toàn bộ các CTĐT điều chỉnh
	   Hoàn thành 100%:
· 14 bản kế hoạch khóa học CTĐT ThS 
· 8 bản kế hoạch khóa CTĐT TS 
· 01 bản kế hoạch xây dựng học phần mới của toàn bộ các CTĐT điều chỉnh
	

	2
	Cảnh báo thời hạn học tập và bảo vệ luận văn/đề án tới từng khoá thạc sĩ cụ thể để tăng số học viên đăng ký bảo vệ đúng hạn.
	60% số học viên QH2024.1 bảo vệ đợt 2 đúng hạn
	Phòng ĐT&NH
	Các Khoa  đào tạo
	4/2026
	· Danh sách HV đăng ký bảo vệ luận văn
	Hoàn thành 100% chỉ tiêu + 2 học viên QH2022.1 (tiếng Anh) bảo vệ trước thời hạn hai tháng và 2 HV QH2022.2 (tiếng Pháp)  bảo vệ trước thời hạn sáu tháng
	

	3
	Triển khai thử nghiệm đưa lộ trình học tập của NCS lên hệ thống Canvas
	1 khoá NCS thử nghiệm
	Phòng ĐT&NH
	Các Khoa đào tạo
	5/2026
	· 01 khóa NCS được đưa lên Canvas để theo dõi lộ trình học tập
	Đã hoàn thành nền tảng khoá học. Trong tháng 5 sẽ triển khai với NCS QH2025.2. Như vậy, đã hoàn thành 75% tới thời điểm hiện tại. Lớp học (25% còn lại) dự kiến sẽ tổ chức vào 29/5/2026
	

	4
	Tổ chức lớp Phát triển năng lực NCKH
	1 lớp học được tổ chức
	Phòng ĐT&NH
	Phòng KHTC
	Tháng
6/2026
	· 01 tờ trình xin chủ trương mở lớp được BGH phê duyệt
· 01 kế hoạch tổ chức khóa học được phê duyệt
· 01 TB tuyển sinh
· 01 lớp học được khai giảng và tổ chức
	


	

	5
	[bookmark: _Hlk228776455]Phát triển đội ngũ: chuyên đề 1- tập huấn cán bộ chấm hồ sơ và công tác truyền thông, tư vấn cho đợt tuyển sinh lần 1 * 
	01 buổi tập huấn
	Phòng ĐT&NH
	Phòng ĐT&NH và các Khoa ĐT
	Tháng
4-6
	· 01 buổi tập huấn được tổ chức
	
Đã gửi thông tin truyền thông cho cán bộ, chưa tập huấn. 
Lý do: chuyển sang tháng 5 sau khi hết hạn nộp hồ sơ của thí sinh
	



	* Nhiệm vụ KPIs quý 1/2026 chuyển sang quý 2 














PHỤ LỤC 2:
Tên Đề án/Kế hoạch: Đề án đổi mới toàn diện hoạt động phục vụ người học

	
TT
	
          Nhiệm vụ
	
KPIs
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian tiến hành
	   Kết quả/ Sản phẩm
	        Kết quả tháng 4
	Ghi chú

	


1
	

Sơ kết 1 năm triển khai đề án
	· 01 Báo cáo sơ kết
· 01 Hội nghị sơ kết tổ chức cùng Hội nghị sơ kết CĐS
	

Bộ phận HSSV - Phòng ĐT&NH
	
Các đơn vị
	
Hoàn thành
trước 30/04
	

Hoàn thành báo cáo sơ kết
	

Đã hoàn thành báo cáo và trình bày trong cuộc họp giao ban tháng 4
	

	

2
	Tổ chức hoạt động bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho SV và các hoạt động phát triển kỹ năng, năng lực SV QH.2025
	
2000 SV QH.2025 tham gia
	
Phòng ĐTNH Đoàn TN-Hội SV
	

Các khoa ĐT
	
Hoàn thành trước 30/4
	
Tổ chức 01 chương trình Tọa đàm
	
Đã hoàn thành tổ chức các hoạt động như “Một thời hoa lửa, một đời tự hào” ngày 22/4
	

	

3
	Xây dựng kênh kết nối để phụ huynh có thể chủ động nắm bắt tình hình học tập của sinh viên.
	
Xây dựng 01 kênh thông tin tập trung trên website
	

Phòng ĐTNH
	
Các đơn vị theo KH riêng
	
Hoàn thành trước 30/6
	Xây dựng 01 kênh thông tin tập trung trên website
	
	







PHỤ LỤC 3:
Tên Đề án/Kế hoạch: Rút ngắn thời gian đào tạo bậc đại học (BRT)

	
TT
	
             Nhiệm vụ
	KPIs
	Đơn vị
thực hiện
	Đơn vị
phối hợp
	Thời gian tiến hành
	Kết quả/ Sản phẩm
	Kết quả tháng 4
	Ghi chú

	


1
	Xây dựng các tiêu chí cảnh báo sớm (dựa trên điểm GPA, số lượng tín chỉ tích lũy được). 
	01 bộ tiêu chí cảnh báo sớm được xây dựng, tham khảo ý kiến các bên liên quan và ban hành 
	Bộ phận ĐTCQ - Phòng ĐT&NH
	Bộ phận CNTT
	Tháng 4
	01 bộ tiêu chí cảnh báo sớm 
	

Ban hành Quy trình với các mức cảnh báo học vụ dành cho sinh viên chương trình BRT
	Quy trình và các mức cảnh báo học vụ (kèm QĐ 646)

	
2
	Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí
	100% cán bộ Phòng ban và các khoa có liên quan đến Kế hoạch BRT được hướng dẫn
	Bộ phận ĐTCQ - Phòng ĐT&NH
	Khoa NN&VH Anh, Khoa NN&VH Trung
	Tháng 5
	01 văn bản
hướng dẫn
	
Thông báo về việc áp dụng quy trình cảnh báo học vụ và tổ chức thực hiện kể từ học kỳ 2, năm học 2025-2026.

	Thông báo số 626/TB-ĐHNN

	
3
	3.1. Trích xuất danh sách SV thuộc nhóm “nguy cơ” từ hệ thống cảnh báo (dựa trên dữ liệu kết quả học tập kì 1 năm học 2025-2026). 
3.2. Hỗ trợ tư vấn, điều chỉnh lộ trình học tập với các SV thuộc nhóm nguy cơ (dữ liệu cảnh báo) hoặc cần hỗ trợ khác (thông tin từ GV, SV)
	100% SV BRT được rà soát về tiến trình học tập.



100% SV có nguy cơ chậm tiến độ được tư vấn về lộ trình học tập
	Bộ phận ĐTCQ - Phòng ĐT&NH
	Khoa NN&VH Anh, Khoa NN&VH Trung
	Tháng 5
	01 danh sách SV thuộc nhóm nguy cơ chậm tiến độ (nếu có)
	
	

	

4
	Triển khai hoạt động tư vấn định hướng cho sinh viên BRT QH.2025 (chuẩn bị cho năm 2)
	100% GV, SV chương trình BRT được tư vấn về định hướng
	Khoa NN&VH Anh, Khoa NN&VH Trung
	Bộ phận ĐTCQ - Phòng ĐT&NH
	Tháng 6
	Kế hoạch tổng thể triển khai định hướng cho BRT 
	
	



PHỤ LỤC 4:
Tên Đề án/Kế hoạch: Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030

	
TT
	
             Nhiệm vụ
	KPIs
	Đơn vị
thực hiện
	Đơn vị
phối hợp
	Thời gian tiến hành
	Kết quả/ Sản phẩm
	Kết quả tháng 4
	Ghi chú

	

1
	Tổ chức khoá bồi dưỡng năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho đối tượng cán bộ giảng dạy
	

100% học viên hoàn thành tốt khoá học
	


Phòng QTĐH
	


Các Khoa
	


Tháng 4-6
	· 15 module khóa học
- 100% học viên nhận Chứngnhận hoàn thành khóa học
	Đã tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng với 100 học viên
(TB số 528)
	

	
2
	Triển khai cập nhật hồ sơ cán bộ trên phần mềm nhân sự HRM – VNU
	
100% dữ liệu hồ sơ cán bộ được cập nhật
	
Phòng QTĐH
	
Các đơn vị
	
Tháng 4-6
	100% dữ liệu hồ sơ cán bộ được cập nhật trên hệ
thống HRM-VNU
	Đã cập nhật 620/ 767 cán bộ lên HRM-VNU (khoảng 80% dữ liệu)
	

	
3
	
Xây dựng cổng pháp lý nội bộ điện tử; định kỳ phổ biến, cập nhật văn bản mới liên quan đến lĩnh vực công tác của từng bộ phận
	
01 cổng pháp lý nội bộ tra cứu quy chế, biểu mẫu
	
Phòng QTĐH
	
Các đơn vị
	
Tháng 4-6
	-01 cổng pháp lý nội bộ được xây dựng
· Cập nhật các văn bản liên quan đến thời điểm 30/6/2026
- Xây dựng Quy định về cập nhật văn bản
	Biên bản họp ngày 13/4 định hướng Cổng thông tin pháp lý điện tử là một cấu phần của Dashboard hệ thống ĐBCL gắn trên website Trường 
	

	4
	Xây dựng Dashboard trực quan hóa một số thông số về ĐBCL của trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Dashboard có dữ liệu của tất cả các đợt KĐCL CTĐT và hoạt động BĐCL từ
trước tới nay của Trường ĐHNN
	

Phòng QTCL
	

Phòng QTNL
	

Tháng 4-6
	
Dashboard được công bố trong mục ĐBCL của website ĐHNN
	Biên bản họp ngày 13/4 Dashboard trên website Ulis dựa theo Thông tư 20
	

	5
	Xây dựng nền tảng quản lý nghiên cứu khoa học tích hợp
	100% đề tài NCKH quản lý qua nền tảng số
	Phòng KHCN&HTPT
	Phòng QTĐH, Các Khoa
	
Tháng 4-6
	Nền tảng quản lý đề tài - công bố - sản phẩm được kiểm thử
	- Tiến hành rà soát hiện trạng quản lý thông tin về các đề tài NCKH. Hiện nay các danh mục các đề tài NCKH được đặt trên ứng dụng Google Sheet, bao gồm các trường dữ liệu về “đề tài các cấp”, “hội đồng nghiệm thu”, xét duyệt…Trong đó trường dữ liệu quan trọng nhất là dữ liệu về đề tài các cấp gồm gần 80 trường thông tin chi tiết.
- Đánh giá sơ bộ các trường thông tin tương đối đầy đủ cho các mục tiêu theo dõi, quản lý thông tin. Dự kiến trong tháng 5 sẽ xây dựng lại biểu mẫu thống kê để phù hợp với các nền tảng quản lý khác, nhằm phục vụ mục tiêu trích xuất dữ liệu hoặc theo dõi thông số theo thời gian thực.
- Link CSDL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DfOU-a-wTRYYvvBogPYOmGVHdgjQf8Cn/edit?gid=835012280#gid=835012280

	

	6
	
Xây dựng nền tảng quản lý hợp tác phát triển
	
CSDL hợp tác trong nước và quốc tế
	
Phòng KHCN&HTPT
	
Các đơn vị, Phòng QTNL
	
Tháng 4-6
	CSDL được rà soát, chuẩn hóa, sẵn sàng kết xuất các báo cáo.
	- Rà soát hiện trạng cơ sở dữ liệu HTPT, đánh giá sơ bộ phần cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế được xây dựng trên nền tảng Google Drive, với các thư mục quản trị về hợp tác quốc tế (MOU), hội nghị hội thảo quốc tế, đoàn ra, chuyên gia và sinh viên quốc tế; tuy nhiên dữ liệu chưa đồng bộ và chưa được cập nhật thường xuyên. Cơ sở dữ liệu hợp tác trong nước còn ít, chưa được cập nhật thường xuyên. 
- Dự kiến tháng 5 sẽ cập nhật lại cơ sở dữ liệu về hợp tác trong nước. Xây dựng lại biểu mẫu theo từng mảng hợp tác, trên cơ sở đối chiếu với các nền tảng báo cáo hiện có và trao đổi với Bộ phận CNTT để tìm kiếm nền tảng quản lý thông tin phù hợp, bền vững.
- Link CSDL: https://drive.google.com/drive/folders/13kzfhlFKS3HxrFWnnkl2Nm4bPfwJOtpw?usp=drive_link
	

	7
	Sơ kết 01 năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số của Trường giai đoạn 2025-2030 *
	Tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01năm triển khai Kế hoạch CĐS
	Phòng QTNL
	Các đơn vị
	   Tháng 4
	- Báo cáo sơ kết 01 năm
- Đánh giá, điều chỉnh kế hoạch CĐS (nếu có)
	- Báo cáo sơ kết 1 năm tại Hội nghị giao ban tháng 4. 
- Đang lấy ý kiến điều chỉnh kế hoạch CĐS. 

	



           * Nhiệm vụ KPIs quý 1/2026 chuyển sang quý 2 

PHỤ LỤC 5:
Tên Đề án/Kế hoạch: Đề án tăng cường kết nối học giả và nhà tuyển dụng

	
TT
	
       Nhiệm vụ
	KPIs
	
Đơn vị thực hiện
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian tiến hành
	Kết quả/ Sản phẩm
	Kết quả tháng 4
	Ghi chú

	



1
	Gửi thông báo tới các đối tác học giả và nhà tuyển dụng (trong nước và quốc tế) về việc Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã được xếp hạng trong bảng xếp hạng QS trong lĩnh vực ngôn ngữ học và ngôn ngữ học hiện đại
	100% đối tác học giả trong và nhà tuyển dụng trong danh sách của nhà trường nhận được email thông tin và cảm ơn từ nhà trường
	


Phòng KHCN&HTPT
	


Phòng QTCL, Các đơn vị
	



Tháng 4
	
- E-mail thông báo và cảm ơn được gửi tới các đối tác học giả và nhà tuyển dụng
	
Đã hoàn thành việc gửi email thông báo việc Nhà trường được xếp hạng QS trong lĩnh vực ngôn ngữ học và ngôn ngữ học hiện đại tới kèm theo tri ân của Nhà trường tới 189 đối tác học giả nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế của Trường.

	

	




2
	
Tổ chức toạ đàm chuyên môn với các đối tác học giả của Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo (Đài Loan, Trung Quốc)
	· Mời 04 chuyên gia của ĐH Ngoại ngữ Văn Tảo tham gia trao đổi chuyên môn
· 15 giảng viên Khoa NN&VH Trung Quốc tham gia trao đổi chuyên môn
· 60 học viên cao học
· tham dự
	



Khoa NN&VH Trung Quốc
	



Phòng KHCN&HTPT
	




Tháng 4
	· 01 chuyên đề được trình bày bởi chuyên gia từ ĐH Ngoại ngữ Văn Tảo
· Kết nối 04 đối tác học giả Đài Loan, Trung Quốc
	Ngày 03/04/2026, 04 chuyên gia của Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo, Đài Loan, Trung Quốc đã tới thăm và làm việc với Trường Đại học Ngoại ngữ (1. Bà Lin, Shueh-Fang, Giám đốc trung tâm Ngôn ngữ Trung Quốc; 2. Ông Toh Hock An, Trưởng Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc ứng dụng; 3. Ông Yang Chuan-Yu, giảng viên Trung tâm Ngôn ngữ Trung Quốc; 4. Bà Huang Yi-Jing, chuyên gia Trung tâm Ngôn ngữ Trung Quốc)
- Bà Lin, Shueh-Fang, Giám đốc trung tâm Ngôn ngữ Trung Quốc đã có bài trình bày chuyên đề với 04 nội dung về tài liệu giảng dạy và đánh giá: Tích hợp các nguyên tắc thiết kế với các phương pháp tiếp cận dựa trên năng lực. Cụ thể: 1. Phân tích sách giáo khoa tiếng Trung Quốc tại Đài Loan, Trung Quốc; 2. Chiến lược thiết kế và phát triển sách giáo khoa; 3. Phân tích bài kiểm tra tiếng Trung Quốc như một ngoại ngữ (TOCFL); 4. Sự phản ánh của đánh giá trong tài liệu giảng dạy.
- Hoạt động chuyên môn có sự tham gia của 15 giảng viên Khoa NN&VH Trung Quốc và 60 học viên cao học đăng ký tham dự. 
- Ngoài ra Thầy Toh Hock An cũng gửi bài tham luận tới hội thảo ESL ngày 3/4/2026.
Link bài truyền thông: https://ulis.vnu.edu.vn/toa-dam-chuyen-mon-ve-nghien-cuu-va-giang-day-voi-dai-hoc-ngoai-ngu-van-tao/

	

	

3
	Tổ chức Hội thảo quốc tế “Trí tuệ nhân tạo: đòn bẩy cho phân tích và giảng dạy ngôn ngữ”
	· Mời 01 báo cáo viên quốc tế trình bày tại Hội thảo
· 100 đại biểu tham dự
Hội thảo
	
Khoa NN&VH Pháp
	
Phòng KHCN&HTPT
	

Tháng 4
	- Kết nối với 01 đối tác học giả của Đại học Artois (Pháp)
	Hội thảo tổ chức ngày 16, 17/04/2026.
- Trí tuệ nhân tạo trong thiết kế đào tạo tiếng Pháp chuyên ngành: công cụ hỗ trợ đánh giá tiên đoán và dự báo các quá trình học tập chuyên biệt. Jean-Marc Mangiante (Đại học Artois.
- Hội thảo đã thu hút hơn 300 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Pháp, Maroc, Romania, Hàn Quốc, Trung Quốc.
Link bài truyền thông: https://ulis.vnu.edu.vn/hoi-thao-quoc-te-tri-tue-nhan-tao-don-bay-cho-phan-tich-ngon-ngu-va-giang-day-ngoai-ngu/
	

	



4
	Phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế về hợp tác giáo dục giữa Đông Nam Á và Nhật Bản trong bối cảnh thế giới mới (Japan – ASEAN International Symposium on Education (JASE)
	

· Kết nối 22 học giả đến từ 11 quốc gia ASEAN và Nhật Bản
	


Phòng KHCN&HTPT
	

Khoa NNVH Nhật Bản,
CLB cựu LHS Việt Nam tại Nhật Bản
	



Tháng 6
	- Kết nối 22 học giả đến từ 11 quốc gia ASEN và Nhật Bản (báo cáo khoa học, thông tin kết nối)
	
Hiện đang xây dựng Đề án tổ chức Hội thảo để làm thủ tục xin phép, dự kiến đầu tháng 5 sẽ gửi Đề án xin ý kiến Đại học Quốc gia Hà Nội để phê duyệt.
	

	


5
	
Tổ chức Toạ đàm định hướng nghề nghiệp và tuyển dụng
	· 	Mời 02 doanh nghiệp tham dự toạ đàm
· 200 sinh viên tham dự
	


Phòng ĐT&NH
	


Các đơn vị
	



Tháng 5
	- 02 doanh nghiệp chia sẻ về định hướng nghề nghiệp và tuyển dụng cho sinh viên
	Dự kiến tổ chức các
Tọa đàm kỹ năng và hướng nghiệp.  
1. Khi AI làm “thợ”, hãy để Giáo viên làm “thầy”: Tư duy dạy học 4.0 (Ngày 13/4/2026).
2. Chuỗi Toạ đàm kỹ năng Phỏng vấn tuyển dụng 
Buổi 1: Kỹ năng giới thiệu bản thân trọng 60s tạo ấn tượng 
Buổi 2: Xây dựng CV và chuẩn bị cho buổi phỏng vấn chuyên nghiệp
	

	


6
	

Tổ chức Tổ chức hoạt động tham quan doanh nghiệp
	

· Kết nối với 02 doanh nghiệp
· 120 lượt sinh viên tham gia hoạt động
	


Phòng ĐT&NH
	


Các đơn vị
	



Tháng 4, 5
	- Kết nối 02 doanh nghiệp phối hợp tổ chức tham quan cho sinh viên của Trường
	Tổ chức 03 hoạt động tham quan, kết nối doanh nghiệp bao gồm:
1. Công ty TNHH Micro Commercial Components Việt Nam: 68 sinh viên tham gia. 
2. KOEI TECMO SOFTWARE VIỆT NAM: 38 sinh viên tham gia. 
3. Tham quan Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam. 32 sinh viên tham gia.
	





PHỤ LỤC 6:
Tên Đề án/Kế hoạch: Chuẩn hóa và phát triển học liệu tại trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, giai đoạn 2025-2030

	TT
	Nhiệm vụ
	KPIs
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian tiến hành
	Kết quả/ Sản phẩm
	Kết quả tháng 4
	Ghi chú

	
1
	Tổ chức chương trình tập huấn quy định biên soạn, lựa chọn và sử dụng tài liệu giảng dạy tại ĐHNN
	
Tổ chức 01 buổi tập huấn
	
Phòng ĐT&NH
	
	
Tháng 4/2026
	
01 buổi tập huấn
	Tổ chức 01 buổi tập huấn tại hội trường Sunwah vào 07/04/2026. 
	Bài viết sự kiện về chương trình tập huấn

	

2
	
Thông báo rà soát tiến độ triển khai biên soạn 29 giáo trình (căn cứ danh sách kí hợp đồng từ tháng 01/2026).
	
Thông tin về tiến độ triển khai và hoàn thành của các giáo trình
	

Phòng ĐT&NH
	

Các Khoa
	

Tháng 4/2026
	01 Thông báo về việc rà soát tiến độ triển khai.
01 Danh sách giáo trình kèm thời gian  nghiệm  thu cấp Khoa dự kiến
	Thông báo cập nhật tiến độ biên soạn giáo trình có DS kèm theo. Có 01 giáo trình khoa Pháp kí hợp đồng bổ sung (tổng 30 giáo trình). Đạt 8/30 giáo trình có kế hoạch nghiệm thu trong quý II/2026. 
	Thông báo số 596/TB-ĐHNN

	

3
	
Tổ chức các hội đồng nghiệm thu đề cương chi tiết cho biên soạn giáo trình.
	10/29 giáo trình hoàn thành đề cương chi tiết có sự phê duyệt của BCN Khoa.
	

Phòng ĐT&NH
	

Các Khoa
	

Tháng 5/2026
	

Quyết	định
HĐ nghiệm thu
	
	

	

4
	Tổ chức nghiệm thu cấp trường đối với giáo trình đã nghiệm thu cấp Khoa
	

  03 giáo trình
	

Phòng ĐT&NH
	

Các Khoa
	
Tháng 4-6/2026
	
Quyết	định
HĐ nghiệm thu
	
	





PHỤ LỤC 7:
Tên Đề án/Kế hoạch: Đề án tái cấu trúc trường, thực hiện tự chủ tài chính và xây dựng việc làm gắn với cơ chế trả lương

	TT
	Nhiệm vụ
	KPIs
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian tiến hành
	Kết quả/ Sản phẩm
	Kết quả tháng 4
	Ghi chú

	

1
	
Hoàn thiện các tiêu chí đánh giá theo 09 nhóm đối tượng
	
09	bảng tiêu chí đánh giá
	

Phòng QTĐH
	Các nhóm được phân công
	

Tháng 4
	
Bảng tiêu chí đánh giá của 09 nhóm đối tượng
	
Tiếp tục hoàn thiện bảng tiêu chí đánh giá theo kết luận giao ban tháng 4, hoàn thành trước 30/5.
	

	

2
	
Triển khai đánh giá thử từ tháng 5-6 để có thể áp dụng từ tháng 7
	
Bảng đánh giá 03 tháng
	
Phòng QTĐH
	
Các tổ đánh giá
	

Tháng 5-6
	
Bảng tổng hợp đánh giá tháng 5 và 6
	
	

	

3
	
Ban hành chính thức Bảng đánh giá để có thể áp dụng
	
01 văn bản + 09 phụ lục
	
Phòng QTĐH
	
Tất cả các đơn vị
	
Tháng 6
	
Quyết định ban hành
	
	

	

4
	
Xây dựng dự toán NSNN chi không thường xuyên 2027
	
01 Dự toán chi
	
Phòng KHTC
	
Tất cả các đơn vị
	
Tháng 6
	Dự toán NSNN chi không thường xuyên 2027 gửi ĐHQGHN
	
	



[bookmark: _Hlk228776136]PHỤ LỤC 8:
Tên Đề án/Kế hoạch: Đề án thí điểm xây dựng các trường phổ thông thuộc ULIS (gồm UMS và CNN) trở thành trường ESL school

	TT
	Nhiệm vụ
	KPIs
	Đơn vị 
thực hiện
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian tiến hành
	Kết quả/ Sản phẩm
	Kết quả tháng 4
	Ghi chú

	



1
	Tổ chức Tọa đàm EMI dạy học môn Toán và xây dựng học liệu điện tử các bộ môn Khoa học Tự nhiên tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.
	· 01 Tọa đàm EMI
· 01 bộ tài liệu điện tử các môn Toán (2), Lý (1), Hóa
(1), Sinh (1), Tin
học (1)
	

THPT CNN
(Tổ Tự nhiên)
	


Văn phòng CNN
	


Tháng 4
	· 01 bộ tài liệu tọa đàm
· 	01 video recap (lời tiếng Anh)
· 	01 bài truyền thông song ngữ
· 06 sản phẩm
	
Đã chuẩn bị, tổ chức vào thứ 6,  ngày 8/5 (muộn hơn 01 tuần so với kế hoạch)
	

	

2
	
Tổ chức sự kiện TEDxCNN Youth 2026 (English speeches)
	· 01 kế hoạch tổ chức
· 	01 video recap song ngữ (&bài truyền thông)
	THPT CNN
(Ban TT& VH Anh)
	

Văn phòng CNN
	

Tháng 5
	· 	01 kế hoạch tổ chức
· 01 video recap
song ngữ (&bài truyền thông)
	
	

	



3
	
Tổng kết giai đoạn 1 (đóng gói sản phẩm, tổng kết hoạt động Đề án ESL tại CNN từ tháng 4/2025 – 6/2026 và đóng gói quy trình tổ chức hoạt động “English Immersion Day”
	· 01 Khảo sát gv-hs-phụ huynh hs đánh giá kết quả triển khai ESL (báo cáo phân tích)
· 01 báo cáo tổng kết
· 01 bộ sản phẩm giai đoạn 1
	
THPT CNN
(Ban chỉ đạo, Ban chuyên trách
(Trưởng thư kí ESL Thanh Tú – Hán Thu Phương)
	



Văn phòng CNN
	



Tháng 6
	· 01 Khảo sát GV-HS-phụ huynh hs đánh giá kết quả triển khai ESL (báo cáo phân tích)
· 01 báo cáo tổng kết
· 01 bộ sản phẩm
	
	




	

4
	Tổ chức hoạt động giao lưu quốc tế (homestay) đoàn vào học sinh Trường Jingmei, Đài Loan
	· Giao lưu đoàn 23 học sinh Trường Jingmei, Đài Loan
· Bố trí Homestay
cho 23 học sinh Jingmei
	THPT CNN
(Ban TT& VHAnh
(Thu Trang)
	

Văn phòng CNN
	

Tháng 4
	- Giao lưu đoàn 23 học sinh Trường Jingmei, Đài Loan (bố trí Homestay)
	Đã tổ chức thành công từ ngày 09/4 – 12/4 cho 20 học sinh & 03 giáo viên Trường Jingmei
	

	
5
	Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng học liệu ESL với các trường THCS ở Phường Tây Tựu
	
- 01 buổi chia sẻ tại Phường Tây Tựu
	
THCS NN
	
Phòng R&P
	
Tháng 5
	- 01 buổi chia sẻ tại Phường Tây Tựu
	
	

	
6
	Tổ chức tổng kết 2 năm triển khai hoạt động Esl tại trường THCS Ngoại ngữ
	- 01 Hội nghị tổng kết
	
THCS NN
	Các PCN
ĐHNN
	
Tháng 6
	- 01 Hội nghị tổng kết (tài liệu, báo cáo chia sẻ)
	
	

	
7
	Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Khung đánh giá trường học ESL bậc phổ thông (theo đề tài KHCN trọng điểm)
	
- 01 Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia
	
THCS NN
	
Phòng R&P
	
Tháng 6
	
- 01 Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia
	
	

	

8
	Tổ chức Hội giảng giáo viên toàn trường với chủ đề ESL và Ứng dụng CNTT trong giảng dạy (lần 2)
	

- 01 Hội giảng
	

THCS NN
	
Phòng R&P

	

Tháng 5
	

- 01 Hội giảng
	
	

	


9
	
Hợp tác quốc tế, tổ chức giao lưu trao đổi giáo viên (và cán bộ quản lí giáo dục) với trường phổ thông liên cấp Kiryo, Nhật Bản
	· 01 giáo viên UMS dạy tiếng Anh 1 tháng tại Nhật Bản
· 01 đoàn ra trao đổi
kinh nghiệm tổ chức hoạt động quốc tế
	


THCS NN
	


Phòng R&P
	


Tháng 6
	· 	01 giáo viên UMS dạy tiếng Anh 1 tháng tại Nhật Bản
· 01 đoàn ra trao
đổi kinh nghiệm tổ  chức  hoạt
động quốc tế
	
	


PHỤ LỤC 9:
Tên Đề án/Kế hoạch: Đẩy mạnh Đào tạo kết hợp (ĐTKH) bậc đại học và SĐH

	TT
	Nhiệm vụ
	KPIs
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian tiến hành
	Kết quả/ 
Sản phẩm
	Kết quả tháng 4
	Ghi chú

	


1
	
Hoàn thiện điều chỉnh các học phần đăng ký xây dựng năm 2025 (đã nghiệm thu trong tháng 3/2026).
	
100% các học phần được hoàn thiện sau nghiệm thu.
	

Bộ phận ĐTCQ
- Phòng ĐT&NH
	
Bộ phận SĐH,
Các Khoa ĐT, bộ phận CNTT
	
Hoàn thành trước 30/04
	Các học phần được    hoàn thiện sau nghiệm thu và có thể đưa vào sử dụng
	Đã hoàn thành đợt nghiệm thu thứ 2 cho 21 HP đăng ký trong năm 2025
	Minh chứng nghiệm thu tháng 3/2026
Ban hành Quy trình triển khai Canvas ULIS trong giảng dạy

	

2
	Tổ chức nghiệm thu đợt 1 cho các học phần đăng ký xây dựng trên Canvas ULIS năm 2026.
	
100% học phần đã đăng ký đợt 1 được nghiệm thu
	

Bộ phận ĐTCQ
- Phòng ĐT&NH
	
Bộ phận SĐH,
Các Khoa ĐT, bộ phận CNTT
	
Hoàn thành trước 31/05
	Các học phần được    hoàn
thiện sau nghiệm thu và có thể đưa vào sử dụng
	Thông báo thời gian và danh sách nghiệm thu (qua mail) cho các đầu mối về lịch nghiệm thu đợt 1 năm 2026
	Danh sách nghiệm thu đợt 1.2026

	

3
	
Nghiệm thu và đưa vào sử dụng bộ tài liệu hướng dẫn.
	
01 bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng học liệu trên Canvas
	
Bộ phận ĐTCQ
- Phòng ĐT&NH
	Nhóm chuyên gia tập huấn Canvas ULIS (cô Lan Hường)
	
Hoàn thành trước 31/05
	
01 bộ tài liệu hướng dẫn
	Đã hoàn thiện dự thảo và gửi cho các GV tham gia xây dựng Canvas ULIS
Đã ban hành Quy trình triển khai đào tạo trên  Canvas ULIS
	QĐ 457 thành lập ban chuyên trách,

Dự thảo hướng dẫn

Quy trình triển khai Canvas ULIS

	


4
	

Hoàn thiện điều chỉnh các học phần đăng ký nghiệm thu đợt 1.
	

100% các học phần được hoàn thiện sau nghiệm thu.
	

Bộ phận ĐTCQ
- Phòng ĐT&NH
	

Bộ phận SĐH,
Các Khoa ĐT, bộ phận CNTT
	
Hoàn thành trước ngày 15/06
	Các học phần được    hoàn thiện sau nghiệm thu và có thể đưa vào sử dụng
	
	

	


5
	

Xây dựng báo cáo đánh giá sơ bộ hiệu quả triển khai các học phần trên Canvas ULIS.
	

Các bên liên quan được lấy ý kiến phản hồi
	

Bộ phận ĐTCQ - Phòng ĐT&NH
	

Bộ phận ĐBCL, Các Khoa ĐT
	
Hoàn thành trước 30/06
	01 báo cáo phân tích tình hình triển khai các học phần trên Canvas
	
	



PHỤ LỤC 10:
Tên Đề án/Kế hoạch: Nâng cao vai trò của cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng chiến lược phát triển các đơn vị trong Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

	
TT
	
Nhiệm vụ
	
KPIs
	
Đơn vị thực hiện
	
Đơn vị phối hợp
	Thời gian tiến hành
	Kết quả/ Sản phẩm
	Kết quả tháng 4
	Ghi chú

	


1
	UBKTĐU tổ chức tốt công tác giám sát các nhiệm vụ trọng tâm và KPIs quý I năm 2026 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
	

100% nhiệm vụ trọng tâm và KPIs Quý I được giám sát
	


UBKTĐU
	


Cấp ủy các đơn vị
	



Tháng 4
	· Báo cáo giám sát quý 1/2026
· Dashboard hiển thị trên website Đảng bộ
	1. Đã hoàn thành báo cáo giám sát gửi các đơn vị và báo cáo tại Hội nghị giao ban công tác tháng 4/2026. (Báo cáo)
2. Dashboard đã hiển thị trên Website Đảng bộ Trường. (Dữ liệu báo cáo)
	

	




2
	Cải tiến công tác xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết chi bộ theo hướng gắn với hành động thực tiễn; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Chấp hành Trung ương
	


100% chi bộ thực hiện ban hành Nghị quyết đảm bảo chất lượng
	


Đảng ủy,
Văn
phòng Đảng-Đoàn thể
	




Cấp ủy các đơn vị
	




Tháng 4-6
	· 21 chi bộ đăng tải NQ trên website Đảng bộ
· Đảm bảo chất lượng các nghị quyết chi bộ (sử dụng checklist)
	1. Đảng ủy Trường đã ban hành Hướng dẫn xây dựng Nghị quyết chi bộ ở Đảng bộ Trường ĐHNN, ĐHQGHN.
(35-HD/ĐU ngày 07/4/2026)
2. 100 % các chi bộ đã đưa nghị quyết lên Website Đảng bộ. (Nghị quyết chi bộ)
3. Tổ chức đánh giá việc xây dựng nghị quyết các chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết trong toàn Đảng bộ.
	

	







3
	Truyền thông, hướng dẫn các chi bộ triển khai xây dựng chi bộ 4 tốt với bốn tiêu chí:
(i) Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị;
(ii) Thực hiện tốt công tác tư tưởng;
(iii) Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng;
(iv) Sinh hoạt chi bộ tốt.
	





100% chi bộ được quán triệt nội dung “Chi bộ 4 tốt”
	





Đảng ủy, Văn phòng Đảng-Đoàn thể
	





Các	ban	Đảng, Cấp ủy các chi bộ
	







Tháng 4
	· Văn bản hướng dẫn triển khai “Chi bộ 4 tốt”
· Infographic quy trình hướng dẫn Kế hoạch triển khai cụ thể của 21 chi bộ
· Báo cáo tổng hợp kết quả đăng ký
thực hiện của các chi bộ
	1. Đảng ủy đã ban hành văn bản số 40-HD/ĐU ngày 17/4/2026 về Hướng dẫn một số nội dung thực hiện mô hình chi bộ bốn tốt” tại Đảng bộ Trường ĐHNN, ĐHQGHN.
(Hướng dẫn số 40-HD/ĐU ngày 17/4/2026)
2. Bản inforgraphic Hướng dẫn gửi về các chi bộ để truyền thông.(Inforgraphic)
3. 21/21 chi bộ đã hoàn thành việc đăng ký “chi bộ bốn tốt” năm 2026. (Kết quả đăng ký)
	

	



4
	Rà soát công tác quy hoạch cán bộ gắn với yêu cầu chiến lược phát triển của Trường ĐHNN, ĐHQGHN và các đơn vị.
	

Báo cáo rà soát quy hoạch cán bộ
	

Ban	tổ
chức ĐU
	
Đảng ủy, VP Đảng-
Đoàn thể, Cấp uỷ các chi bộ
	



Tháng 6
	· Báo cáo rà soát tổng hợp toàn trường
· Danh mục quy hoạch cán bộ cập nhật
	  Sẽ triển khai trong tháng 
  5, 6/2026
	




PHỤ LỤC 11:
Tên Đề án/Kế hoạch: Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động NCKH, ĐMST&KN của sinh viên giai đoạn 2025-2030

	
TT
	
Nhiệm vụ
	
KPIs
	
Đơn vị thực hiện
	
Đơn vị 
phối hợp
	Thời gian tiến hành
	Kết quả/ Sản phẩm
	Kết quả tháng 4
	Ghi chú

	

1
	Tổ chức nghiệm thu thành công đề tài NCKH, dự án ĐMST, KN SV cấp trường đợt 2 năm 2026
	
80 Đề tài, Dự án của sinh viên
	
Phòng KHCN&HTPT
	
Các Khoa
	
Tháng 5-6/2026
	
Kết quả nghiệm thu Đề tài đợt 2
	Xây dựng kế hoạch, soạn thảo Thông báo tổ chức nghiệm thu
	Dự kiến ra thông báo tháng 5, tổ chức nghiệm thu tháng 6

	
2
	Ban hành Nội san ULIS FIRE Journal.
	
01 Số nội san
	Phòng KHCN&HTPT
	
Các Khoa
	Tháng 6/2026
	Nội	san	trực tuyến
	Xây dựng khung và chuẩn bị các thông tin của Nội san
	Dự kiến hoàn thành tháng 6/2026

	



3
	Báo cáo tổng kết Chương trình “Ngày hội Học sinh sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp - ULIS FIRE DAY 9.0” và Hoạt động Đổi mới sáng tạo của học sinh Trường tHCS Ngoại ngữ thông qua cuộc thi Junior Startup Challenge 2026
	



02 Báo cáo
	



Phòng KHCN&HTPT
	



Trường THCS Ngoại ngữ
	



Tháng 4/2026
	



02 báo cáo
	 




Đã hoàn thành
	

	

4
	
Triển khai đăng ký, xét chọn Đề tài, Dự án của sinh viên tham gia Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026
	
03 Đề tài, Dự án của sinh viên tham gia xét chọn cấp Bộ
	

Phòng KHCN&HTPT
	
	
Tháng 5- 6/2026
	
Công văn cử Đề tài, Dự án tham gia Giải thưởng
	Tổ chức đăng ký xét chọn Giải thưởng Khoa học Công nghệ cấp Bộ GD&ĐT năm 2026. Thu nhận 09 Đề tài, Dự án Đăng ký tham gia, Đề xuất xét chọn tối đa 03 Đề tài, Dự án
	 Dự kiến hoàn thành xét chọn và ban hành Công văn cử Đề tài, Dự án tham gia trong tháng 6





PHỤ LỤC 12:
Tên Đề án/Kế hoạch: Đề án đổi mới hoạt động thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

	
TT
	
Nhiệm vụ
	
KPIs
	
Đơn vị thực hiện
	
Đơn vị 
phối hợp
	Thời gian tiến hành
	Kết quả/ Sản phẩm
	Kết quả tháng 4
	Ghi chú

	

1
	Triển khai đánh giá hồ sơ thực tập cho QH2020, QH2021, QH2022 và Bằng Kép
	
800 sinh viên
	
Phòng ĐT&NH
	
Các khoa đào tạo,
	
Tháng 4, 5/2026
	· Danh sách sinh viên nộp hồ sơ thực tập
· Bảng điểm hồ sơ thực tập
	 Link danh sách: https://bit.ly/4ubsZCl 
	

	
2
	Hỗ trợ tuyển dụng giới thiệu cho sinh viên.
	40	bản	tin	tuyển dụng
	
Phòng ĐT&NH
	
Các doanh nghiệp
	Tháng 4, 5,6/2026
	Link theo dõi hỗ trợ các đơn vị tuyển dụng
	 Tháng 4: 19 dơn vị: https://bit.ly/4sYXaf5 
	

	



3
	


Tổ chức tham quan trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp.
	



3 buổi
	



Phòng ĐT&NH
	


Các khoa đào tạo, Doanh nghiệp, đối tác
	



Tháng 4, 5,6/2026
	

- Bài truyền thông Công ty Pegatron, Công ty Jashan, Công ty MCC
	 1. Tham quan Công ty TNHH Micro Commercial Components Việt Nam  
2. Tham quan Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
3. KOEI TECMO SOFTWARE VIỆT NAM
	
1.https://bit.ly/49gTGNX 
2.https://student.ulis.vnu.edu.vn/recap-buoi-tham-quan-doanh-nghiep-tai-intco-viet-nam/ 
3.https://bit.ly/41YoSOd 

	

4
	

Tổ chức tọa đàm hội thảo tuyển dụng cho sinh viên.
	

2 tọa đàm, 200 sinh viên tham gia
	

Phòng ĐT&NH
	
Các khoa đào tạo, Doanh nghiệp, đối tác
	

Tháng 4, 5/2026
	

Bài truyền thông
	1. Khi AI làm “thợ”, hãy để Giáo viên làm “thầy”: Tư duy dạy học 4.0. với 
2. Trang bị kỹ năng ứng tuyển và định hướng nghề nghiệp trợ lý trong môi trường doanh nghiệp quốc tế cho sinh viên ngành ngoại ngữ, với 
	

	

5
	
Gặp mặt doanh nghiệp theo kế hoạch FUMU
	

 3 buổi
	

Phòng ĐT&NH
	

Doanh nghiệp, đối tác
	

Tháng 4,5,6
	

Bài truyền thông
	Tháng 4. https://student.ulis.vnu.edu.vn/recap-su-kien-friday-ulis-meetups-fumu-chuyen-de-12-du-bao-nhu-cau-nguon-nhan-luc-ngon-ngu-giai-doan-2026-2030/ 
	

	

6
	
Khảo sát sinh viên có việc làm trong quá trình học tại trường
	

1.000 sinh viên
	

Phòng ĐT&NH
	

Các khoa đào tạo
	

Tháng   4,5
	
· Form khảo sát
Báo cáo kết quả khảo sát
	 Link khảo sát: https://bit.ly/khaosatketnoivieclam2026 
Đã có 800 sinh viên làm ks.  
	

	


7
	

Đề án sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính
	
· 2 buổi tập huấn
· 01 buổi gặp mặt dự án
-  Hỗ trợ 01 tiểu dự án sinh viên
	

Phòng ĐT&NH
	
Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam và Dự án BATIK
	

Tháng 4,5,6
	· Danh sách sinh viên tham gia
· Lịch họp cùng dự án Bài truyền thông về chương trình
	Buổi 1: 8/4/2026 tại Homies C3 
Buổi 2: Gặp gỡ câu lạc bộ UHC và HRC ngày 21/4/2026
https://student.ulis.vnu.edu.vn/recap-khi-suc-khoe-bat-tay-cung-quan-tri-hanh-trinh-ket-noi-uhc-x-hrc/
	





PHỤ LỤC 13:
Tên Đề án/Kế hoạch: Kế hoạch bổ sung, phát triển các ngành/chuyên ngành mới trong đào tạo đại học và sau đại học

	
TT
	
Nhiệm vụ
	
KPIs
	
Đơn vị thực hiện
	
Đơn vị phối hợp
	Thời gian tiến hành
	Kết quả/ Sản phẩm
	Kết quả tháng 4
	Ghi chú

	

1
	Hoàn thiện Đề án mở ngành Tâm lý học giáo dục (CTĐT Tâm lý giáo dục liên văn hóa)
	
01 đề án được nộp VNU đúng hạn
	

Phòng ĐT&NH
	
Khoa Tâm lý - Giáo dục khai phóng
	

4/2026
	

01 đề án
	Đã nộp, đã được thông qua tại phiên họp HĐ KHĐT ĐHQGHN, QĐ phê duyệt giao nhiệm vụ đang trình kí Ban GĐ
Link CV
	

	


2
	

Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng để tuyển sinh ngành Tâm lý học giáo dục
	
01 kế hoạch khoá học;
01kế hoạch truyền thông;
01	kế	hoạch	xây dựng học phần
	


Khoa
Tâm lý-GDKP
	


P.ĐT&NH, QTĐH, KHTC
	


5/2026
	01 kế hoạch khoá học ban hành;
Hoạt động
truyền thông triển khai hiệu quả;
01 kế hoạch xây dựng học phần
	
- Đã xây dựng(link minh chứng);

- Đã thực hiện tối 23/4; [image: ]

- Sẽ hoàn thành đúng hạn
	

	




3
	
Tổ chức hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm hoàn thiện CTĐT tài năng Trung Quốc học dành cho lãnh đạo toàn cầu và ngoại giao văn hóa thuộc ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
	
01 buổi hội thảo/tọa đàm được tổ chức có sự tham gia của các chuyên gia, đại diện đơn vị tuyển dụng
	



Phòng ĐT&NH
	



Khoa NNVH Trung Quốc
	



4/2026
	



01	buổi	hội thảo/tọa đàm
	
Đã tổ chức ngày 16/4/2026
Link minh chứng 
	

	

4
	Hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt và ban hành CTĐT tài năng Trung Quốc học dành cho lãnh đạo toàn cầu và ngoại giao văn hóa
	CTĐT được phê duyệt và chuẩn bị tuyển sinh năm học 2026-2027
	

Phòng ĐT&NH
	
Khoa NNVH Trung Quốc
	

5/2026
	
CTĐT được phê duyệt và ban hành
	
Đã hoàn thành nghiệm thu ngày 24/4
Link minh chứng
	

	


5
	
Triển khai hoạt động truyền thông, tư vấn tuyển sinh CTĐT tài năng Trung Quốc học dành cho lãnh đạo toàn cầu và ngoại giao văn hóa thuộc ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
	Thông tin tuyển sinh được đăng tải trên các kênh truyền thông tuyển sinh chính thức của Nhà trường.
01 buổi tư vấn, giới thiệu
	


Phòng ĐT&NH
	


Khoa NNVH Trung Quốc
	


5/2026
	
· 	01 tờ thông tin tuyển sinh
- 01 buổi tư vấn lồng ghép trong buổi tư vấn tuyển sinh chung
	
	





PHỤ LỤC 14:
Tên Đề án/Kế hoạch: Xây dựng các giải pháp giữ chân, thu hút và hỗ trợ đội ngũ giảng viên trình độ cao tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

	
TT
	
Nhiệm vụ
	
KPIs
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian tiến hành
	Kết quả/ Sản phẩm
	Kết quả tháng 4
	Ghi chú

	



1
	

Theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ giảng viên đã ký cam kết đi học NCS triển khai thực hiện.
	


20 GV cam kết đi học NCS năm 2026 sẽ đi học Đợt 1.
	



Phòng QTĐH
	


Các đơn vị đào tạo; Phòng ĐT&NH
	



Tháng 4–6
	· Danh sách giảng viên nộp hồ sơ NCS.
· Đôn đốc, hoàn thiện hồ sơ.
· Phối hợp với P.ĐT&NH trao đổi về lịch trình cần thực hiện khi học NCS.
	- Giới thiệu 9 giảng viên đi dự thi.



	

	
2
	Làm việc với các đơn vị bạn, kết nối – đồng hành để hỗ trợ NCS
	Trao đổi với 02 đơn vị
	
Phòng QTĐH
	
Các đơn vị bạn
	
Tháng 4-6
	
02 buổi làm việc
	Chưa thực hiện.
	

	
3
	Tiếp tục tìm kiếm giảng viên trình độ tiến sĩ về công tác tại Trường
	Tiếp tục tìm kiếm 1-2 giảng viên trình độ cao về Trường.
	
Phòng QTĐH
	
Các đơn vị đào tạo
	
Tháng 4–6
	Danh sách giảng viên trình độ cao tiềm năng
	02 tiến sĩ thuộc ngành tiếng Anh

	

	

4
	
Thực hiện các bước để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2026
	· Hồ sơ của ứng viên được hoàn thiện
· Thành lập HĐGS cơ sở năm 2026
	

Phòng QTĐH
	

Các đơn vị đào tạo
	

Tháng 4–6
	· 03 Hồ sơ PGS hoàn chỉnh
· Danh sách giảng viên nộp hồ sơ
	(1) Nguyễn Ngọc Anh; (2) Nguyễn Chí Đức; 
(3) Huỳnh Anh Tuấn; (4) Hoàng Thị Hạnh.
	





[bookmark: _Hlk228776194]PHỤ LỤC 15:
Tên Đề án/Kế hoạch: Đề án thí điểm cơ chế tự chủ ở Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và Trường THCS Ngoại ngữ

	
TT
	
Nhiệm vụ
	
KPIs
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian tiến hành
	Kết quả/ Sản phẩm
	Kết quả tháng 4
	Ghi chú

	






1
	
Hoàn thiện hồ sơ xây dựng giá dịch vụ giáo dục (định mức kinh tế-kỹ thuật) trên cơ sở các tài liệu đã hoàn thành ở quý I (Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế hoạt động, Quyết định phân loại tự chủ tài chính, Quyết định thẩm định định mức kinh tế-kỹ thuật Chương trình giáo dục đối với THCS Ngoại ngữ)
	




- 01 Tờ trình và 01 Bộ hồ sơ định mức kinh tế-kỹ thuật, giá dịch vụ giáo dục
	




THCS
Ngoại ngữ
	




Phòng KHTC, Tổ xây dựng Đề án tự chủ
	





Tháng 4
	· 01 Công văn trình, gửi Sở GDĐT (báocáoĐHQGHN)
· 01 bộ hồ sơ (văn bản Quyết định liên quan)
· 01 bộ hồ sơ hoàn thiện định mức kinh tế-kỹ thuật (có ý kiến của Phòng KHTC, Sở GDĐT)
	
 Đã hoàn tất Công văn gửi UBND Hà Nội, Sở GDĐT và ĐHQGHN.
ĐHQGHN đã có văn bản trả lời. 
	

	



2
	Thông qua UBND Thành phố, trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định mức học phí 4.500.000đ/tháng đối với THCS Ngoại ngữ năm học 2026-2027 (Nghị định số 238/2025/NĐ-CP)
	
- 01 Tờ trình của UBND thành phố gửi HĐND thành phố phê duyệt mức học phí đối với THCS Ngoại ngữ
	


Tổ xây dựng Đề án
	


Phòng KHTC,
THPT Chuyên Ngoại ngữ
	



Tháng 4-5
	

Quyết định xác định mức tự chủ tài chính đối với THCS Ngoại ngữ
	-Đã đôn đốc Sở GDĐT Hà Nội gửi UBND Hà Nội đồng ý mức kinh tế-kỹ thuật:
hiện chưa có văn bản đồng ý của UBND Hà Nội  
	




	





3
	
Báo cáo tự đánh giá mức độ thực hiện, tuân thủ các yêu cầu của Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đã được phê duyệt và mức độ thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật Chương trình giáo dục năm học 2025 – 2026. Phối hợp tổ chức tuyển sinh, nhập học đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng.
	· 01 báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động và tự chủ tài chính chi thường xuyên (mức độ thực hiện, tuân thủ; kiến nghị (nếu có)
· 630 học sinh chất lượng nhập học kỳ tuyển sinh năm học 2026-2027
	





THPT CNN HĐTS CNN
	





Các
Phòng
Chức
năng
	





Tháng 6
	
· 01 báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện Đề án đổi mới cơ chế hoạt động và tự chủ tài chính chi thường xuyên năm học 2025 – 2026
· Tổ chức nhập học 630 học sinh chất lượng
	
	






PHỤ LỤC 16:
Tên Đề án/Kế hoạch: Từng bước xây dựng cơ sở của Trường tại Hòa Lạc

	TT
	Nhiệm vụ
	KPIs
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị
phối hợp
	Thời gian tiến hành
	Kết quả/ Sản phẩm
	Kết quả tháng 4
	Ghi chú

	




1
	Phối hợp với các Ban Tài chính & Đầu tư, Ban Quản lý Dự án trong việc kết nối, trao đổi thông tin, nguồn tài liệu phục vụ các dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Ngoại ngữ tại Hòa Lạc
	01 buổi làm việc với phòng chuyên môn của Ban QLDA về kế hoạch triển khai dự án trong giai đoạn tiếp theo
	
Phòng QTNL (Nguyễn Văn Sơn, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh)
	

Phòng KHTC
	

Tháng 4
và 5
	

Dự kiến kế hoạch triển khai của Ban QLDA
	Đã trao đổi với Ban Quản lý Dự án VNU và Ban đã tập hợp xong ý kiến của các trường, Ban đang tiến hàng các thủ tục trình ĐHQGHN điều chỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư chung của 4 trường (ĐHKHTN, ĐHKHXHNV, ĐHGD, ĐHNN)
	.

	




2
	Trong quá trình phối hợp làm việc, thu thập bổ sung danh mục hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án của Trường tại Hòa Lạc, bao gồm: Hồ sơ pháp lý; văn bản chỉ đạo, quyết định; thông tin về tiến độ, mốc triển khai chính trên cơ sở phối hợp với Ban QLDA, Trung tâm Quản lý Đô thị và các Ban chức năng khác.
	


Bổ sung hồ sơ theo tiến trình triển khai dự án.
	

Phòng QTNL (Nguyễn Văn Sơn, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh)
	


Phòng KHTC
	


Tháng 6
	
Dự kiến: Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
	
Dự kiến: Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
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